
Họ và tên:.............................................. 

Lớp: 2/..... 

ÔN TẬP TUẦN 24 

I. TOÁN 

Bài 1. Điền vào chỗ chấm để hoàn thành bảng chia sau:  

BẢNG CHIA 4 BẢNG CHIA 5 

4 : .... = 1 

.... : 4 = 2 

.... : 4 = .... 

16 : .... = 4 

.... : .... = .... 

.... : 4 = 6 

28 : 4 = .... 

.... : 4 = .... 

.... : .... = .... 

.... : .... = 10 

5 : 5 = .... 

.... : 5 = 2 

15 : .... = 3 

.... : 5  = .... 

25 : ... = .... 

.... : 5 = 6 

35 : .... = .... 

.... : .... = .... 

.... : .... = 9 

50 : .... = .... 

Bài 2. Tính. 

20 : 4 = .......... 

15 : 5 =.......... 

28 : 4 = .......... 

35 : 5 = .......... 

50 : 5 =.......... 

36 : 4 =.......... 

20 : 5 =.......... 

16 :  4 =.......... 

5  :  5 = .......... 

8 : 4 =.......... 

45 : 5 = .......... 

24 : 4 =.......... 

Bài 3. Tính theo 2 bước: 

40:4 + 90 =......................... 

 =......................... 

 

5 4 : 2 =......................... 

 =......................... 

25 : 5 + 45 =......................... 

 =......................... 

 

10 4 : 5 =......................... 

               =......................... 

40 : 5 - 6 =......................... 

 =......................... 

 

3 8 : 4 =......................... 

 =......................... 

Bài 4. Tìm x: 

a) x  5 = 30    b) 5  x = 10   c) x  5 = 50 

.................................  .................................  ................................. 

.................................  .................................  ................................. 



Bài 5. Hãy tô 
1

4
 số ô vuông trong các hình dưới đây. 

    

    

    

    

(Để biết tô bao nhiêu ô: ta lấy tổng số ô vuông của mỗi hình chia cho 4. Kết quả ra bao nhiêu ta tô bấy nhiêu) 

Bài 6. Trả lời câu hỏi; 

a) Muốn tìm một thừa số ta lấy ...................................................................................... 

b) Muốn tìm một số hạng ta lấy...................................................................................... 

c) Muốn tìm số bị trừ ta lấy ........................................................................................... 

d) Muốn tìm số trừ ta lấy ............................................................................................... 

Bài  7. Có 45 bao gạo xếp đều vào 5 xe. Hỏi mỗi xe chở mấy bao gạo? 

Tóm tắt 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

Bài giải 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

Bài 8. Có 30 kg đường chia đều vào các túi, mỗi túi đựng 5 kg đường. Hỏi có tất cả bao nhiêu 

túi ? 

Tóm tắt  

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

Bài giải 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

  

        

        

        



II. TIẾNG VIỆT ( khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng) 

Bài 1: QUẢ TIM KHỈ 

1. Câu chuyện nhắc tới những con vật nào? 

A. Khỉ và Quạ 

B. Cá Sấu và Khỉ 

C. Cá Sấu và Hươu 

D. Khỉ và Cá 

2. Vì sao Cá Sấu lại khóc? 

A. Vì Cá Sấu không kiếm được thức ăn. 

B. Vì Cá Sấu bị lạc mẹ. 

C. Vì Cá Sấu vừa bị thương. 

D. Vì chẳng có ai chơi với nó. 

3. Khỉ đối xử với Cá Sấu như thế nào? 

A. Rất thân thiện. 

B. Rất kính trọng 

C. Rất giả dối. 

D. Rất lạnh lùng. 

4. Cá Sấu cần quả tim khỉ để làm gì? 

A. Để nuôi sống cả gia đình Cá Sấu. 

B. Chữa bệnh cho vua của Cá Sấu. 

C. Cho thêm vào bộ sưu tập của Cá Sấu. 

D. Chữa bệnh cho con của Cá Sấu 

5. Thái độ, hành động của Khỉ ra sao khi biết Cá Sấu cần quả tim của mình? 

A. Hoảng sợ nhưng cố trấn tĩnh. 

B. Hoảng sợ và khóc lóc, van xin. 

C. Bình thản, chẳng hề lo sợ. 

D. Hoảng sợ và kêu cứu, bỏ chạy. 

6. Khỉ đã nghĩ ra mẹo gì để thoát nạn? 

A. Khỉ nói mình để quả tim ở nhà. 

B. Khi nói mình có rất nhiều nhưng đều bị hỏng. 

C. Khỉ nói mình đã cho mất tim rồi. 

D. Khỉ nói mình không có tim. 

7. Khỉ đã mắng Cá Sấu như thế nào? 

A. Con vật giả dối kia! Ngươi đã bị ta lừa rồi, trái tim của ta luôn ở lồng ngực đây! 

B. Con vật xấu xa kia! Ngươi không đánh lừa được ta đâu! 

C. Con vật bội bạc kia! Chẳng ai thèm kết bạn với kẻ giả dối như mi đâu. 



D. Mi đúng là xấu như cá sấu! 

8. Khi bị Khỉ mắng, Cá Sấu cảm thấy như thế nào? 

A. Tủi thân 

B. Tức giận 

C. Tẽn tò 

D. Buồn bã 

9. Vì sao Cá Sấu cảm thấy tẽn tò và lủi mất? 

A. Vì Cá Sấu bị Khỉ nói không đúng sự thật về mình. 

B. Vì mọi người đều chứng kiến Khỉ mắng Cá Sấu. 

C. Vì Cá Sấu hay mắc bệnh xấu hổ. 

D. Vì Cá Sấu đã lừa người bạn của mình. 

BÀI 2: VOI NHÀ 

1. Vì sao những người trên xe phải ngủ đêm trong rừng? 

A. Vì xe bị hết xăng 

B. Vì người trên xe bị thương. 

C. Vì chiếc xe bị thú dữ tấn công. 

D. Vì xe đã vục xuống vũng lầy 

2. Đến gần sáng, điều gì đã xảy ra với mọi người? 

A. Vũng bùn ngày càng lún xuống. 

B. Có voi rừng đến. 

C. Bị hổ báo tấn công. 

D. Có người bị cảm lạnh. 

3. Tứ đã nói gì khi con voi đến gần chiếc xe? 

A. Thế này thì hết cách rồi! 

B. Không được bắn! 

C. Nó đập tan xe mất, phải bắn thôi! 

D. Chạy đi! Voi rừng đấy! 

4. Mọi người lo lắng như thế nào khi con voi đến gần chiếc xe? 

A. Mọi người lo sợ con voi sẽ tiến đến chỗ mình. 

B. Mọi người lo con voi sẽ đập tan chiếc xe. 

C. Mọi người lo con voi sẽ lấy hết đồ ăn trên xe. 

D. Mọi người sợ voi ăn thịt 

5. Ai là người muốn bắn con voi? 

A. Tứ 

B. Toàn 

C. Thích 



D. Cần 

6. Con voi đã làm gì khiến mọi người ngạc nhiên? 

A. Con voi chở mọi người về bản. 

B. Con voi đập tan chiếc xe như lời Tứ. 

C. Con voi lôi chiếc xe qua vũng lầy. 

D. Con voi xéo nát cả những bụi rậm, lùm cây. 

7. Những con voi đã giúp những người đi xe là loại voi gì? 

A. Voi rạp xiếc 

B. Voi nhà 

C. Voi rừng 

D. Voi châu Phi 

8. Voi nhà là loài vật như thế nào? 

A. Nhút nhát 

B. Hung dữ 

C. Có ích 

D. Có hại 


